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A- TRẮC NGHIỆM (6 điểm) 
Câu 1. Kết quả phép tính 
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Câu 2. Cho 
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. Khi đó x bằng:
A. 1                               B. 
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Câu 3. Biết 
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là cặp số thỏa mãn 
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Khi đó 
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bằng:


         A.  0                               B. 1
    C. 2
 
D. 3
Câu 4. Một hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt tỉ lệ với 3; 2; 1. Biết chiều cao bằng 2cm. Khi đó thể tích hình hộp chữ nhật bằng:

A. 48cm3

    B. 24cm3     
                  C. 96cm3

            D. 6cm3
Câu 5. Cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c. Hai đường thẳng a và b song song với nhau khi:
A. a và b cùng cắt với c


    B.  a và b cùng vuông góc với c

    
C. a vuông góc với c

             
    D. b vuông góc với c
Câu 6. Đại lượng x tỉ lệ thuận với đại lượng y theo hệ số là 
[image: image13.wmf]a

, thì đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số là:


A. 
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 D.
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Câu 7. Kết quả làm tròn của 
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 với độ chính xác 0,005 là:
           A. 
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Câu 8. Cho đa thức f(x) = x2 – 25. Số nghiệm của đa thức f(x) là:
A. 0                             
 B. 1                                  C. 2                                    D. 3
Câu 9. Cho a – b = 2023 và a 
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1011,5. Giá trị của biểu thức 
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bằng:

            A. 1                               B. 2                                  C. 3                                    D. 4

Câu 10. Cho x, y, z lần lượt tỉ lệ với 5; 4; 3. Giá trị của biểu thức 
[image: image26.wmf]23

23

-+

=

+-

xyz

P

xyz

 bằng:
A. 1                               B. 
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Câu 11.  Ba góc 
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 của 
[image: image32.wmf]D

ABC

 lần lượt tỉ lệ với các số 1; 2; 3. Khẳng định nào sau đây đúng?

	  A. BC > AB > AC
	    B. AB > AC > BC
	      C. AB > BC > AC
	    D. BC > AC > AB


Câu 12. Cho số  
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để 
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 có giá trị nhỏ nhất. Giá trị nhỏ nhất của M là :

       A. -2696
      B. 674
    C. 1011

D. -1011
Câu 13. Cho hai đường thẳng 
[image: image35.wmf]xy

 và 
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cắt nhau tại O, biết 
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. Gọi Om là tia phân giác của 
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 . Số đo 
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 bằng:
A. 800                            B. 1400                             C. 400


D. 1000
Câu 14. Số cặp nguyên (x;y) thỏa mãn: 2x - y + xy = 9 là:

A. 2                                     B. 4                                      C. 1                               D. 8

Câu 15. Một hình lăng trụ đứng có đáy là hình thoi cạnh 6cm và diện tích xung quanh của hình lăng  trụ là 192 (cm2). Khi đó chiều cao của hình lăng trụ bằng:
A. 8cm

                    B. 12cm

                C. 16cm
                   D. 48cm
Câu 16. Cho
[image: image40.wmf]ABC
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, Â = 400. Tia phân giác của góc B và góc C cắt nhau tại I. Số đo góc BIC bằng: 
A. 1500

       B. 1400

                C. 1300                            D. 1100

Câu 17.  Cho đa thức f(x) biết: f(x​1.x​2) = f(x1).f(x2) và f(4) = 2. Khi đó f(1024) bằng:
      A. 32
           B. 16
                  C. 512
                   D. 2048
Câu 18. Cho đa thức 
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527532023

Axxxxx

=-+-++

. Hệ số cao nhất của đa thức A là:
     
A. 5 


      B. 7


     C. 1


        D. 2023
Câu 19. Trong các dữ liệu sau, dữ liệu nào là số liệu? 
A. Xếp loại của các học sinh cuối năm học.
B. Số học sinh đi học muộn trong một buổi học.
C. Danh sách học sinh đạt học sinh giỏi của một lớp.
D. Địa chỉ của các công nhân trong một tổ sản xuất.

Câu 20. Cho A=1- 5 + 52 - 53 +…+52022 - 52023  và  5 – 30A = 5x  . Giá trị x bằng:

	           A. 2022
	            B. 2023
	                    C. 2024
	                 D. 2025


B. TỰ LUẬN (14 điểm)
Bài 1. (4.0 điểm)
a.  Thực hiện phép tính: 
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b. Cho 3 số 
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   Tính giá trị của biểu thức 
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Bài 2. (5.0 điểm)
a. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
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b. Cho a, b, c, d là các số nguyên dương và a2 – 2b2 = 3(c2 – 5d2 – b2). Chứng minh a + b + c + d là hợp số.
c. Cho 
[image: image47.wmf],
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, thỏa mãn M = (9a + 11b).(5b + 11a) chia hết cho 19. Chứng minh M chia hết cho 361

Bài 3. (4.0 điểm) 
         1. Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC), lấy N thuộc cạnh BC sao cho BN = BA. Kẻ BH vuông góc với AN tại H.

a. Chứng minh: 
[image: image48.wmf]ABHNBH
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.

b. Lấy điểm M thuộc tia CB sao cho CM = CA, tia phân giác của góc C cắt AN tại E. Chứng minh 
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          2. Cho tam giác ABC vuông tại A, có 
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. Trên tia BA lấy điểm I sao cho BI = 2AC. Chứng minh 
[image: image51.wmf]BIC

D

 cân. 

Bài 4.(1.0 điểm)

Cho ba số 
[image: image52.wmf],,
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thỏa mãn 
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[image: image54.wmf]2024

abc

++=

. Tìm giá trị nhỏ nhất của c.
--------------- Hết ----------------
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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	ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VĂN HÓA CẤP HUYỆN

NĂM HỌC 2022-2023
MÔN: TOÁN LỚP 7

(Bản hướng dẫn chấm có 05  trang)


Phần I. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)

Mỗi câu đúng cho 0,3 điểm

	Câu
	Đáp án
	
	Câu
	Đáp án

	1
	A
	
	11
	B

	2
	C
	
	12
	D

	3
	C
	
	13
	B

	4
	A
	
	14
	B

	5
	B
	
	15
	A

	6
	C
	
	16
	D

	7
	D
	
	17
	A

	8
	C
	
	18
	C

	9
	B
	
	19
	B

	10
	D
	
	20
	D


Phần I. TỰ LUẬN (14,0 điểm)

	Câu 
	Hướng dẫn, tóm tắt lời giải
	Điểm

	Câu 1
	
	(4.0

điểm)

	a

(2 điểm)
	a.  Thực hiện phép tính: 
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	A= 2023
	0,5

	b
(2 điểm)
	b.Nếu a + b + c = 0 => .
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Ta có :
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Nếu
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Ta có : 
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	Câu 2
	
	(5.0

đ)

	a
(2 điểm)
	a. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
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	Ta có : 
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Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi
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Vậy Min A = 2 ( x =2022
	0,25
0,25

0,25
0,25
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	b
(1.5 điểm)
	b. Ta có: a2 – 2b2 = 3.(c2 – 5d2 – b2).
· a2 + b2 + c2 + d2= 3.(c2 – 5d2 – b2) + c2 + d2 + 3b2
· a2 + b2 + c2 + d2 = 4c2 – 14d2 
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· a2 + b2 + c2 + d2 
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Ta có : (a2 + b2 + c2 + d2) – (a + b + c + d)

     = a(a-1) + b(b-1) + c(c-1) + d(d-1)

Vì các số hạng trên đều là tích của hai số tự nhiên liên tiếp

· (a2 + b2 + c2 + d2) – (a + b + c + d) 
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· Mà a2 + b2 + c2 + d2 
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· a + b + c + d
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mà a + b + c + d > 2

· a + b + c + d là hợp số
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	c. 1.5 điểm)
	c. Ta có : M = (9a + 11b).(5b + 11a) chia hết cho 19 mà 19 là số nguyên tố
=> 9a + 11b 
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 hoặc 5b + 11a 
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Ta có : N = 3(9a + 11b) + (5b + 11a) = 38a + 38b = 19(2a + 2b) 
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+ Nếu 9a + 11b 
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 => 3(9a + 11b) 
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                                   Mà 
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+ Nếu 5b + 11a 
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=>3(9a + 11b) 
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[image: image84.wmf]19

M

   (2)

Từ (1) và (2) = > 
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	Câu 3
	
	(4.0

đ)

	1
	
	

	       a
(1,5 điểm)

b
(1.5 điểm)
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	Chứng minh: 
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	Xét tam giác ABH và tam giác NBH có
        BA = NB (gt)

        BH là cạnh chung
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	b.Chứng minh. 
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	· Chứng minh 
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Ta có 
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Từ (1) và (2) => 
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· ME // BH
Mà BH vuông góc AN

· 
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· 
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Mà EA = EM (vì 
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	· Xét tam giác ABC vuông tại A có 
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-Lấy điểm M nằm trong tam 
[image: image105.wmf]BIC

D

sao cho 
[image: image106.wmf]BMC

D

đều.

Ta có: 
[image: image107.wmf]000

ˆˆˆ

756015

=-=-=

IBMABCMBC


Gọi H là trung điểm của BI => BI = 2BH
                                             Mà BI = 2AC

· BH = AC
-Chứng minh: 
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-Chứng minh tam giác BMI cân tại M

· 
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-Chứng minh 
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	Câu 4
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đ)

	(1điểm)
	Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác:
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	    Vì 
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Vậy giá trị nhỏ nhất của c là 673 khi a + b = 1351

 
	


Lưu ý khi chấm bài:


- Trên đây chỉ là sơ lược các bước giải, lời giải của học sinh cần lập luận chặt chẽ, hợp logic. Nếu học sinh trình bày cách làm khác mà đúng thì cho điểm các phần theo thang điểm tương ứng.

- Với Câu 3, nếu học sinh không vẽ hình thì không chấm.
_1740684207.unknown

_1740688219.unknown

_1740709298.unknown

_1740719851.unknown

_1740726046.unknown

_1740741336.unknown

_1740743437.unknown

_1740747556.unknown

_1740747913.unknown

_1740748484.unknown

_1740747903.unknown

_1740743464.unknown

_1740741429.unknown

_1740741504.unknown

_1740741176.unknown

_1740741229.unknown

_1740726053.unknown

_1740726025.unknown

_1740726039.unknown

_1740722123.unknown

_1740724842.unknown

_1740719938.unknown

_1740709582.unknown

_1740710041.unknown

_1740718209.unknown

_1740719613.unknown

_1740711711.unknown

_1740710087.unknown

_1740709801.unknown

_1740709909.unknown

_1740709725.unknown

_1740709356.unknown

_1740688450.unknown

_1740709139.unknown

_1740709205.unknown

_1740709281.unknown

_1740688494.unknown

_1740688297.unknown

_1740688365.unknown

_1740685220.unknown

_1740685501.unknown

_1740687735.unknown

_1740688169.unknown

_1740685332.unknown

_1740684875.unknown

_1740685115.unknown

_1740685127.unknown

_1740684732.unknown

_1740684839.unknown

_1740684679.unknown

_1740680058.unknown

_1740683091.unknown

_1740683665.unknown

_1740684111.unknown

_1740684163.unknown

_1740684047.unknown

_1740683367.unknown

_1740683456.unknown

_1740683206.unknown

_1740682848.unknown

_1740682886.unknown

_1740683083.unknown

_1740682864.unknown

_1740680445.unknown

_1740681976.unknown

_1740680436.unknown

_1740663681.unknown

_1740669436.unknown

_1740670511.unknown

_1740673879.unknown

_1740678299.unknown

_1740678455.unknown

_1740675847.unknown

_1740669506.unknown

_1740663839.unknown

_1740663884.unknown

_1740663720.unknown

_1740655472.unknown

_1740663339.unknown

_1740663513.unknown

_1740663363.unknown

_1740660546.unknown

_1740663310.unknown

_1740661264.unknown

_1740658942.unknown

_1740658956.unknown

_1740658907.unknown

_1710415268.unknown

_1710415269.unknown

_1532458696.unknown

_1708801377.unknown

_1532458667.unknown

